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Bảo hành 5 năm (cong vênh, co ngót, mối mọt) 

Wood plastic composite (WPC): Nhựa gỗ tổng hợp. Vật liệu mới dùng trang trí nội, ngoại thất cao cấp thân thiện với môi trường 

Cấu trúc WPC chịu nắng mưa (phù hợp khí hậu Việt Nam),không cong vênh, co ngót, mối mọt. Awood không cần sơn để bảo vệ,  

có thể sơn theo sở thích. 

Công dụng: Lót sàn ngoài trời, sàn sân vườn,cầu cảng, hồ bơi, hành lang, ban công, toliet, cầu thang, hàng rào, giàn dây leo, 

 lam che nắng, ốp tường - trần, mái che, bàn ghế, chậu hoa... Nhìn và cảm nhận khi sử dụng giống như gỗ tự nhiên. 
 

Mã SP Sản phẩm Công  

dụng 

Giá (VNĐ) 

ĐVT : m 

Dự tính  

theo m2 
Mô tả 

MS140S

25 

Tấm lát sàn đặc 

Soild Decking board/  

Coffee color Sanding/embossing 

(140*25*2200mm) 

Lát sàn 

Cầu thang 

Hàng rào 
200.000 1.800.000 

 

MS151S

10 

Tấm lát sàn đặc 

Soild Decking board/  

Coffee color Sanding/embossing 

(140*10*2200mm) 

Lát sàn 

Ốp vách 

Ốp trần 
125.000 1.150.000 

 

MS140K

25 

Tấm lát sàn rỗng 

Hollow Decking board/  

Coffee color Sanding 

140*25*2200mm 

Lát sàn 

Panel 

Pergola 
130.000 1.3000.000 

 

MS40K3

0 

 

Thanh đà 

Joist 

Nature 

40*30*2200mm 

Thanh đà 60.000  

 

MS120K

120 

 

Cột 

Post (coffee color) 

Nature 

120*120*2200mm 

Cột 350.000  

 

DT300X

300 

Tấm vỉ 

Solid Decking Title (coffee color) 

300*300mm 

Gạch lát 

Hành lang 

Nhà tắm 
90.000 990.000 

 

MS148Q

21 

Miếng che nắng 

Clading Panel (coffee color) 

148*21*2200mm 

Ốp tường – 

trần 
75.000 600.000 

 

Cap 

Bọc đầu hộp  

(dùng cho MS135K25) 

Ending cap (Coffee color) 

Nắp đậy 5.000 
 

MS – P3 
Chốt kết nối nhựa 

Fastener 

Chốt 

 
2.000 

 

MS – S3 
Chốt kết nối sắt 

Fastener 
Chốt 

5.000 

  

 
Công thợ thi công 

Installation fee 
 150.000 

 
 

Ghi chú:  - Báo giá trên chưa bao gồm VAT - Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 30 m  

- Để thi công phần sàn (MS140S25,MS151S10,MS140K25) phải có chốt kết nối và thanh đà MS40K30 

http://www.sangogialai.com/

